
	Ngày 19 tháng 01 năm 2025
	                                 Họ và tên giáo viên: Trần Văn Định

                                 Tổ: Ngữ văn - Lịch sử và Địa lý - GDCD


CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991

BÀI 14. VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC GIAI ĐOẠN 1946 - 1950

Môn học: Lịch sử và Địa lí; lớp: 9 (Phân môn Lịch sử)
Thời gian thực hiện: (Số tiết: 02; tiết 30, 31)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Sau bài học này, HS sẽ: 
- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).
- Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.
- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quân sự,…trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng. 
b. Năng lực riêng: 
- Tìm hiểu lịch sử: Thông qua việc sưu tầm, khai thác tư liệu để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950. 
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946); Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng; Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quân sự,…trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để nêu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
3. Về phẩm chất: 
   Yêu nước: Biết ơn sự hi sinh dũng cảm vì độc lập, tự do của các anh hùng liệt sĩ; Trân trọng giá trị của hòa bình và ý thức trách nhiệm đối với việc giữ gìn độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó, lên án các hành động bạo lực vũ trang, phá hoại giá trị hòa bình của nhân loại; Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị:  Máy tính, Ti vi, thiết bị điện tử có kết nối Internet
2. Học liệu: 
- SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức
- Kế hoạch bài dạy, phiếu học tập cho HS;
- Tranh, ảnh về cuộc chiến đấu ở Hà Nội năm 1946, chiến dịch Việt Bắc 1947, chiến dịch Biên giới 1950. 
- Một số phim điện ảnh: Hà Nội mùa đông năm 1946; Đào, phở và piano; phim tài liệu: Hà Nội mùa đông năm 1946, Chiến dịch Việt Bắc – Thu đông 1947,…
- Các bài hát Đoàn vệ quốc quân (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu, 1945), Trường ca sông Lô (Nhạc và lời: Văn Cao, 1947).
- Các lược đồ về chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và Biên giới thu – đông năm 1950.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ: [Dự kiến thời gian: 5 phút]

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới. 
b. Nội dung: GV cho HS nghe bài hát Đoàn vệ quốc quân (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu, 1945) và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bài hát gợi nhớ đến giai đoạn lịch sử nào của dân tộc?
c. Sản phẩm: Giai đoạn lịch sử của dân tộc qua bài hát Đoàn vệ quốc quân (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu, 1945).

Bài hát “Đoàn Vệ quốc quân” được sáng tác vào thời điểm ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, giữa lúc cả dân tộc đang rừng rực khí thế đấu tranh chống lại sự tái chiếm của thực dân Pháp.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS nghe bài hát Đoàn vệ quốc quân (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu, 1945).
https://www.youtube.com/watch?v=u6hzSwyetWM
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bài hát gợi nhớ đến giai đoạn lịch sử nào của dân tộc?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe bài hát, cảm nhận, vận dụng hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS nêu giai đoạn lịch sử của dân tộc qua bài hát Đoàn vệ quốc quân (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu, 1945).
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong suốt giai đoạn từ năm 1945 - 1954, ca khúc đã trở thành lời thề của bao lớp thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn này mặc dù không dài song lại là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kí ức cộng đồng về vẻ đẹp hào hùng, lãng mạn, mang đậm chất sử thi cách mạng. Vậy, thực tế giai đoạn lịch sử ấy diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay – Bài 14: Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946 – 1950.
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: [Dự kiến thời gian: 75 phút]
1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ: [Dự kiến thời gian: 40 phút].
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).

b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân/nhóm, khai thác Tư liệu 1, Hình 14.1 – 14.2, mục Em có biết, thông tin mục 1a, 1b SGK tr.67, 68 và trả lời câu hỏi: 

- Nêu một số hoạt động thể hiện âm mưu xâm lược toàn bộ Việt Nam của thực dân Pháp. Hãy giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.
- Hãy trình bày nội dung và giải thích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).

d. Tổ chức thực hiện:

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nguyên nhân bùng nổ
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thông tin mục 1 SGK tr.67, kết hợp tư liệu GV cung cấp và trả lời câu hỏi: Nêu một số hoạt động thể hiện âm mưu xâm lược toàn bộ Việt Nam của thực dân Pháp.
Tư liệu 1: “Sự thật đã chứng rằng: thực dân Pháp ngang nhiên khiêu hấn. Chúng định dùng võ lực bắt ta phải nhượng bộ. Nhưng không khi nào ta chịu. Tạm ước 14/9 là một bước nhân nhượng cuối cùng. Nhân nhượng nữa là phạm đến chủ quyền của nước, là hại quyền lợi cao trọng của dân tộc.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8,NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2000, trang 148)

- GV hướng dẫn HS đọc mục Em có biết SGK tr.67 để tìm hiểu về ý nghĩa của hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh (lấy bàn tay bịt nòng khẩu đại bác) – Giữ gìn hòa bình – ngăn chặn chiến tranh!
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Khi tham quan khu di tích lịch sử Noóc-măng-đi,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy bàn tay bịt nòng 
khẩu đại bác như một biểu tượng của tinh thần: 
Giữ gìn hòa bình! Ngăn chặn chiến tranh!
- GV tiếp tục yêu cầu HS làm việc cá nhân, khai thác Hình 14.1, thông tin mục 1 SGk tr.68 và trả lời câu hỏi: Hãy giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.
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Hình 14.1. Nhân dân Hà Nội nghe lệnh toàn quốc kháng chiến
- GV cung cấp thêm cho HS một số tư liệu (Đính kèm phía dưới Nhiệm vụ 1).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin trong mục, tư liệu do GV cung cấp và trả lời câu hỏi.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 2 HS lần lượt nêu một số hoạt động thể hiện âm mưu xâm lược toàn bộ Việt Nam của thực dân Pháp và giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến.

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức,ghi bảng

	a. Nguyên nhân bùng nổ
- Hành động gây hấn, chống phá cách mạng Việt Nam của thực dân Pháp: 
+ Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, ta đã thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản.

+ Tuy nhiên, thực dân Pháp sau khi đạt được mục tiêu kéo quân ra Bắc lại bội ước và tăng cường các hành động khiêu khích, âm mưu tái chiếm Việt Nam.

* Gây ra vụ thảm sát ở phố Hàng Bún và phố Yên Ninh (Hà Nội, 17/12/1946).

* Gửi các tối hậu thư đòi Chính phủ giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trị an ở Hà Nội, kiểm soát Thủ đô. 

- Hành động của Đảng và Chính phủ ta:
+ Ngày 18 – 19/12/1946: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng phát động kháng chiến toàn quốc.

+ Tối 19/12/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 


- GV kết luận: Mặc dù đã kí các hiệp ước, hiệp định nhưng thực dân Pháp đã bội ước, liên tiếp có những hành động gây hấn, khiêu khích và vi phạm các văn bản kí kết. Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nỗ lực tìm kiếm hòa bình nhưng không được hồi đáp. Nhân dân Việt Nam không còn con đường nào khác là phải đứng lên đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Tư liệu 2: Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.
     2.1. Trong hai ngày 18 và 19/12/1946, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) nhận định: âm mưu của thực dân Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam đã chuyển sang một bước mới. Thời kì hòa hoãn đã qua. Chúng ta đã nhân nhượng để giữ hòa bình, nhưng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Nhân dân ta quyết không thể trở lại cuộc đời nô lệ một lần nữa. Cuộc kháng chiến sẽ lâu dài và gian khổ, song nhất định thắng lợi. Hội nghị quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên quy mô cả nước, vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối kháng chiến. Chấp hành Nghị quyết của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, chiều 19/12/1946, mật lệnh Tổng tiến công vào lúc 20 giờ ngày 19/12 được chuyển tới các chiến khu, đơn vị. Tiếp đó, đúng 8 giờ tối ngày 19/12/1946, Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng Chỉ huy ra mật lệnh chiến đấu qua làn sóng điện của Đài Tiếng nói Việt Nam:
“Tổ quốc lâm nguy!
Giờ chiến đấu đã đến!
     Theo Chỉ thị của Hồ Chủ tịch và Chính phủ, nhân danh Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng Chỉ huy, tôi hạ lệnh cho toàn thể bộ đội Vệ quốc quân và dân quân tự vệ Trung - Nam - Bắc phải nhất tề đứng dậy, phải xông tới mặt trận giết giặc cứu nước”. 
     Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu.
(Theo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Bộ Quốc phòng, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), tập 1, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994)
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Video: 19/12/1946: Ngày toàn quốc kháng chiến.
https://www.youtube.com/watch?v=RyLurrERAhs
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu Tư liệu 1 SGK tr.68, yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi: Đoạn Tư liệu nói về nội dung gì?
	Tư liệu 1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn:
“Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!
…Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.
(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, Sđd, tr.534)


Gợi ý: Lời kêu gọi đã khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam; động viên, thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, đồng lòng đứng lên chống xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.
- GV chia HS cả lớp thành các nhóm chẵn, lẻ. 

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

Khai thác Hình 14.2 SGK tr.68, kết hợp tư liệu GV cung cấp và trả lời câu hỏi:

+ Nhóm chẵn: Nêu nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. 
+ Nhóm lẻ: Giải thích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. 
Tư liệu 3: 
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Bài cuốn sách “Kháng chiến nhất định thắng lợi”
 của đồng chí Trường Chinh
Video: Toàn văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh 19/12/1946.
https://www.youtube.com/watch?v=RzTxaGZ4bTw
Video: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Sự khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập.
https://www.youtube.com/watch?v=jybyPff6o-Y
- GV mở rộng kiến thức, yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

+ Nêu ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.
+ Vì sao nói cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam là chính nghĩa?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS khai thác thông tin trong mục, tư liệu do GV cung cấp và trả lời câu hỏi.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 1 HS nhóm lẻ và 1 HS nhóm chẵn nêu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.

- GV mời đại diện 2 HS trả lời câu hỏi mở rộng:

+ Ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng: phát huy sức mạnh nội lực; là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc kháng chiến.
+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam là chính nghĩa bởi: xuất phát từ mục đích của cuộc chiến là chiến tranh tự vệ, chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp nhằm bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức,ghi bảng

	b. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
- Toàn dân: Cuộc kháng chiến do toàn dân tiến hành, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, đảng phái.

- Toàn diện: Cuộc kháng chiến diễn ra trên tất cả các mặt trận như quân sự, chính trị, kinh tế,...

- Trường kì: Cuộc kháng chiến phải tiến hành lâu dài do so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch.

- Tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế: vận mệnh của dân tộc phải do chính nhân dân Việt Nam quyết định, sự giúp đỡ bên ngoài chỉ là điều kiện hỗ trợ.


- GV kết luận: 

+ Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện trong Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/12/1946), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946), tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh (T9/1947). 
+ Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
2. Một số thắng lợi tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950: [Dự kiến thời gian: 35 phút].
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quân sự,…trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân/nhóm, khai thác Tư liệu 2, Hình 14.3 – 14.7, thông tin mục 2a – 2d SGK tr.69 – 72, hoàn thành Phiếu học tập số 1, 2:
- Trình bày những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 – 1950).
- Trình bày những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 – 1950).
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1, 2 của HS về những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quân sự,…trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950.
d. Tổ chức thực hiện:

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, khai thác Tư liệu 2, Hình 14.3, thông tin mục 1a – 1c SGK tr.69, 70 và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	Tư liệu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “… đồng bào ai làm nghề gì, trong lúc tản cư cứ làm nghề ấy. Ai cũng ra sức tăng gia sản xuất”. 
(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 5,
NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.64)
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Hình 14.3. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân Bắc Kạn thu hoạch lúa mùa (1950)

	PHIẾU HỌC TẬP

	Lĩnh vực
	Thành tựu tiêu biểu

	Chính trị, ngoại giao
	

	
	

	
	

	Kinh tế
	

	
	

	
	

	Văn hoá, giáo dục
	

	
	


- GV cung cấp thêm một số tư liệu (Đính kèm phía dưới Nhiệm vụ 1).

- GV cho HS cả lớp nghe bài hát “Tăng gia sản xuất”.
https://www.youtube.com/watch?v=F9KPFLLvtOU
- GV mở rộng kiến thức, yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và trả lời câu hỏi: Những thành tựu đạt được trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, giáo dục có ý nghĩa như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS khai thác thông tin trong mục, tư liệu do GV cung cấp và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện 6 HS lần lượt nêu những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 – 1950 theo Phiếu học tập số 1. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi mở rộng: Những thành tựu đạt được trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, giáo dục có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều quan trọng cho những thắng lợi quan trọng trên mặt trận quân sự. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, hoàn chỉnh Phiếu học tập số 1.

	PHIẾU HỌC TẬP

	Lĩnh vực
	Thành tựu tiêu biểu

	Chính trị, ngoại giao
	Các cơ quan Đảng, chính phủ, mặt trận,... đã được di chuyển an toàn tới chiến khu Việt Bắc.

	
	Chính quyền từ trung ương đến cơ sở được kiện toàn và củng cố.

	
	Trung Quốc, Liên Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác như Tiệp Khắc, Ru-ma-ni, Ba Lan,. đã lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

	Kinh tế
	Các hoạt động tăng gia sản xuất, trước hết là sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh.

	
	Một số xí nghiệp quốc phòng và dân dụng có quy mô thích hợp đã lần lượt được xây dựng ở các vùng tự do, căn cứ kháng chiến.

	
	Các ngành khai khoáng, cơ khí, hoá chất, diêm, giấy,. từng bước đi vào hoạt động.

	Văn hoá, giáo dục
	Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá phục vụ cuộc kháng chiến.

	
	Thực hiện Cải cách giáo dục phổ thông hướng tới xây dựng nền giáo dục cách mạng mới trong khi phong trào diệt “giặc dốt” và bổ túc văn hoá tiếp tục được đẩy mạnh.


- GV kết luận: 
+ Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế của quân dân ta được thể hiện rõ nét thông qua những thành tựu đạt được trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, giáo dục trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 – 1950).
+ Những thành tựu đạt được trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, giáo dục có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều quan trọng cho những thắng lợi quan trọng trên mặt trận quân sự. 
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.  
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu những thắng lợi trên mặt trận quân sự trong những đẩu kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 - 1950)
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: Trình bày những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 - 1950). Với yêu cầu này, GV có thể chia cả lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một yêu cầu:

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về thắng lợi của cuộ c chiế n đấ u ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946 - 1947).
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 (từ tháng 10 đến tháng 12 - 1947).
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 (từ tháng 9 đến tháng 10 - 1950).
Lưu ý: GV hướng dẫn HS kết hợp khai thác Hình 14.4,14.5, thông tin và sử dụng Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 trong SGK để’ trình bày.

Nhiệm vụ 2: GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi: Vì sao Chiến thắng Biên giới năm 1950 được coi là bước ngoặt của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: Các nhóm thảo luận, trình bày thắng lợi tiêu biể’u.

- Nhiệm vụ 2: Sau khi HS hoàn thành nhiệm vụ 1, các nhóm tiếp tục thảo luận để giải thích lí do Chiến thắng Biên giới năm 1950 được coi là bước ngoặt của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- Nhiệm vụ 1: Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm. HS có thể’ sưu tầm ảnh đính kèm,... nội dung cần nêu được: thắng lợi tiêu biểu và ý nghĩa.

- Nhiệm vụ 2: HS nêu được lí do: đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam, giải phóng được vùng biên giới rộng lớn và mở đường liên lạc quốc tế, bảo vệ được căn cứ địa Việt Bắc, chọc thủng hành lang Đông - Tây, làm phá sản Kế hoạch Rơ-ve của Pháp.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chốt lại: 

	Tên chiến dịch
	Thắng lợi tiêu biểu
	Ý nghĩa

	Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946 - 1947)
	· Quân dân Hà Nội và các đô thị ở phía Bắc vĩ tuyến 16 đã chủ động tiến công quân Pháp, tổ chức các trận đánh làm tiêu hao một bộ phận sinh lực địch,...

· Cuộc chiến đấu đã giam chân quân địch ở Hà Nội và các thành phố, thị xã phía Bắc vĩ tuyến 16.
	Sau gần ba tháng chiến đấu quyết liệt, lực lượng quân chủ lực của ta đã rút lui an toàn ra vùng hậu phương để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kì.


	Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
	Quân ta phục kích, chặn đánh địch ở cả hướng đông và hướng tây. Sau hơn hai tháng, đại bộ phận quân Pháp phải rút chạy khỏi Việt Bắc, cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến được bảo vệ an toàn.
	Là chiến dịch phản công lớn đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, giúp bộ đội chủ lực trưởng thành và thu được nhiều vũ khí. Chiến thắng này cũng làm thất bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

	Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
	Trận tiến công vào Đông Khê giành thắng lợi. Sau gần một tháng, quân Pháp bị buộc phải rút khỏi các cứ điểm trên Đường số 4 như: Cao Bằng, Thất Khê, Na Sầm, Lạng Sơn,...
	Đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam, giải phóng được vùng biên giới rộng lớn và mở đường liên lạc quốc tế, bảo vệ được căn cứ địa Việt Bắc, chọc thủng hành lang Đông - Tây, làm phá sản Kế hoạch Rơ-ve của Pháp. Từ đây, quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.


GV kết luận: Cùng với những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, kinh tế, văn hoá, những thắng lợi trên mặt trận quân sự góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Chiến thắng Biên giới năm 1950 được coi là bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vì từ đây quân đội ta giành được thế chủ động đến chiến trường chính Bắc Bộ.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: [Dự kiến thời gian: 5 phút]
a. Mục tiêu: HS biết hệ thống lại kiến thức đã được tìm hiểu trong bài học để hoàn thành bảng theo gợi ý trong SGK.
b. Nội dung: Luyện tập SGK
c. Sản phẩm: 
Gợi ý nội dung HS cần nêu được:

+ Nhiệm vụ 1: HS chọn lọc các sự kiện là hành động gây hấn của thực dân Pháp sau khi đưa quân ra miền Bắc, thái độ và biện pháp ứng phó mềm dẻo, linh hoạt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (kí kết Hiệp định Sơ bộ, Tạm ước như là những nỗ lực “cứu vãn nền hoà bình”; Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp với nhiều hoạt động thể hiện thông điệp giữ gìn hoà bình; Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến Liên hợp quốc khẳng định: nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hoà bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước,...).

+ Nhiệm vụ 2: 

NHỮNG THẮNG LỢI TIÊU BIỂU TRONG NHỮNG NĂM 

ĐẦU KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950)
	Lĩnh vực
	Thành tựu tiêu biểu

	Chính trị, ngoại giao
	Các cơ quan Đảng, chính phủ, mặt trận,. đã được di chuyển an toàn tới chiến khu Việt Bắc.

	
	Chính quyền từ trung ương đến cơ sở được kiện toàn và củng cố.

	
	Trung Quốc, Liên Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác như Tiệp Khắc, Ru-ma-ni, Ba Lan,. đã lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

	Kinh tế
	Các hoạt động tăng gia sản xuất, trước hết là sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh.

	
	Một số xí nghiệp quốc phòng và dân dụng có quy mô thích hợp đã lần lượt được xây dựng ở các vùng tự do, căn cứ kháng chiến.

	
	Các ngành khai khoáng, cơ khí, hoá chất, diêm, giấy,. từng bước đi vào hoạt động.


	Văn hoá, giáo dục
	Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá phục vụ cuộc kháng chiến.

	
	Thực hiện Cải cách giáo dục phổ thông hướng tới xây dựng nền giáo dục cách mạng mới trong khi phong trào diệt “giặc dốt” và bổ túc văn hoá tiếp tục được đẩy mạnh.


d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Lưu ý: GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS thực hiện ở nhà các nhiệm vụ sau:
- Nhiệm vụ 1: Hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12 - 1946): “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”.
- Nhiệm vụ 2: Hoàn thành thành bảng về các thắng lợi hoặc thành tựu tiêu biểu trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1950).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: HS khai thác thông tin trong SGK và kiến thức đã học trên lớp để tìm dẫn chứng chứng minh.
- Nhiệm vụ 2: HS sử dụng thông tin trong SGK để hoàn thành bảng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

HS báo cáo sản phẩm dầu tiết học sau
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS 

3. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: [Dự kiến thời gian: 5 phút]
a. Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các nhiệm vụ trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.

b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành ở nhà
- Đường lối kháng chiến toàn dân là đường lối quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

- Giải thích:

+ Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn những nguyên lí cơ bản về chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha và kinh nghiệm quân sự của một số nước trên thế giới, để giải quyết những vấn đề quân sự do thực tiễn cuộc chiến tranh yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược đặt ra. 

+ Đường lối đó càng có tác dụng trong việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc để thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, chiến thắng đại dịch COVID-19,...

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân ở nhà để trả lời câu hỏi: 
Theo em, nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? Vì sao?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
HS lựa chọn nội dung trong đường lối kháng chiến có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và giải thích được lí do.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện vào thời gian thích hợp hoặc thu lại bài làm của HS để chấm điểm ĐGTX.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét việc hoàn thành nhiệm vụ của HS và đánh giá sản phẩm 

- GV dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau:
* Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Nắm vững các nội dung chính sau:

- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).

- Nhận biết và giải thích được đường lối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.

- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, quân sự,... trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 - 1950.

- Bài mới: Bài 15. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951-1954.
Đọc trước và chuẩn bị các nội dung sau:
- Sưu tầm và khai thác tư liệu, sử dụng lược đồ, sơ đồ để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1951 – 1954. 
- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên các mặt trận quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao trong giai đoạn 1951 – 1954; Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). 
- Vận dụng được bài học về chiến tranh nhân dân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
